Cách học 600 từ vựng TOEIC hiệu quả

Kiến thức bạn sẽ học được

Mỗi từ vựng bao gồm nhiều kiến thức như sau:

· Nghĩa tiếng Việt

· Phát âm và phiên âm IPA

· Từ loại (danh từ, động từ, tính từ, trạng từ)

· Hình minh họa

· Cấu trúc dùng từ

· Gồm cách dùng từ trong câu

· Từ đó thường đi kèm với những giới từ nào

· Ví dụ minh họa, và audio đọc cả ví dụ đó

· Gia đình từ

· Gồm những từ có nghĩa giống nhưng khác từ loại

· Ví dụ minh họa, và audio đọc cả ví dụ đó

 

Cách học hiệu quả

Để nhớ từ được lâu nhất, bạn nên học từ vựng theo trình tự sau:

❶ Học nghĩa tiếng Việt
Việc đầu tiên bạn cần làm khi học một từ vựng là học nghĩa tiếng Việt của nó.

Nghĩa tiếng Việt mà bạn học được không chỉ đơn thuần là từ có ý nghĩa tương đương, mà bạn còn học được sắc thái nghĩa đặc trưng của từ đó.

Ví dụ: efficiency thông thường sẽ được dịch là "tính hiệu quả", nhưng "tính hiệu quả" thì hơi chung chung quá và có thể gây nhầm lẫn với từ effectiveness nên bạn sẽ thấy từ này được giải thích cụ thể hơn là "làm việc tốt mà không lãng phí thời gian hay tiền bạc".

 

❷ Nghe phát âm
Tiếp theo, bạn sẽ nghe xem từ này được người bản xứ phát âm như thế nào.

Phát âm là một yếu tố cực kỳ quan trọng mà bạn không thể nào không học vì nó sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong khi làm bài các phần Listening của đề thi TOEIC (từ Phần 1 đến Phần 4).

Chắc hẳn khi làm bài Listening bạn đã từng gặp phải tình huống là khi nghe audio thì không hiểu gì, nhưng khi đọc lại đoạn văn bài giải thì thấy những từ vựng mình không nghe được hóa ra chỉ là những từ đơn giản mình đã biết nghĩa, nhưng vì không biết phát âm đúng nên không nhận ra. Thật là đáng tiếc!

Bạn hoàn toàn có thể tránh những tình huống đáng tiếc đó bằng cách học phát âm chuẩn của từng từ. Hãy nghe đi nghe lại và phát âm theo để làm quen với phát âm của từ và dần dần bạn sẽ dễ dàng nghe ra từ đó trong các phần Listening.

 

❸ Ghi nhớ từ loại
Bạn cũng nên ghi nhớ từ loại của từ vựng mình đang học, cụ thể là bạn cần biết từ này là danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ. Trên hệ thống của Gia Sư Toeic, các từ loại được ký hiệu là:

· N = Noun = Danh từ

· V = Verb = Động từ

· PV = Phrasal Verb = Cụm động từ

· Adj = Adjective = Tính từ

· Adv = Adverb = Trạng từ

Có thể bạn sẽ hỏi: Vì sao lại phải biết từ loại?
Câu trả lời đơn giản là: Để viết câu đúng ngữ pháp và quan trọng nhất là làm Phần 5 và Phần 6 của đề thi TOEIC một cách chính xác.
Các câu hỏi về từ loại chiếm khoảng 30-40% tổng số câu hỏi của Phần 5 và Phần 6 nên việc học kỹ về từ loại sẽ giúp bạn làm đúng những câu này một cách dễ dàng.

 

Ví dụ chúng ta gặp một câu hỏi Phần 5 như sau:

Every _____ will receive a written response.

A. apply
B. applicant
C. applied
D. applicable

Chúng ta suy luận rằng, sau every thì cần có một danh từ, vì vậy cần điền vào chỗ trống một danh từ. Mà trong 4 lựa chọn trên, chỉ có lựa chọn B, applicant, là danh từ, nên chúng ta có thể chọn ngay đáp án này.

Bạn thấy đó, nếu biết về từ loại thì câu hỏi này bạn chỉ cần chưa đến 10 giây là đã chọn được đáp án đúng, cho nên hãy cố gắng chăm chỉ học từ loại nhé!

 

❹ Xem hình minh họa
Chương trình học từ vựng của Gia Sư Toeic cung cấp thêm một hình ảnh minh họa cho mỗi từ.

Hình minh họa sẽ giúp bạn tạo nên sự liên tưởng trong đầu để dễ nhớ từ hơn, đồng thời việc học sẽ trở nên bớt căng thẳng nhờ vào những hình ảnh sinh động này.

 

❺ Học cấu trúc dùng từ
Một thông tin cực kỳ quan trọng mà sách 600 Essential Words for the TOEIC chưa nhấn mạnh đó là mỗi từ vựng đều có một số cách dùng đặc trưng trong câu khác nhau mà bạn phải biết.

Thông thường, một từ chỉ đi kèm với một hoặc một số giới từ nhất định. Nếu dùng sai giới từ, câu sẽ trở nên vô nghĩa hoặc ý nghĩa có thể thay đổi 180 độ.

Ví dụ:

· Tính từ proud (tự hào) luôn luôn đi với giới từ of để tạo thành cấu trúc proud of somebody, có nghĩa là tự hào về ai đó.

· Động từ talk (nói chuyện) luôn luôn đi với một trong hai giới từ to hoặc with để tạo thành cấu trúc talk to somebody hoặc talk with somebody, có nghĩa là nói chuyện với ai đó.

Nếu bạn biết được từ nào đi đôi với giới từ nào, bạn sẽ có lợi thế rất lớn khi làm bài Phần 5 và Phần 6 đấy.

Ví dụ:

He ____ at her without saying anything.

A. saw
B. watched
C. viewed
D. looked

Sau chỗ trống có giới từ at, mà trong tất cả 4 lựa chọn, chỉ có looked là đi đôi với giới từ at nên chúng ta có thể chọn looked trong vòng 1 nốt nhạc!

 

❻ Học gia đình từ
Khi học một từ bạn hãy tranh thủ học luôn những từ khác trong gia đình từ.

Vậy gia đình từ là gì? Gia đình từ là một nhóm những từ vựng thuộc những từ loại khác nhau, có cùng một gốc và chỉ khác nhau ở "đuôi" của chúng (hay còn được gọi mỹ miều hơn là "hậu tố").

Ví dụ:

· success (danh từ) = thành công

· succeed (động từ) = thành công

· successful (tính từ) = thành công

· successfully (trạng từ) = một cách thành công

Các từ này không quá khác biệt về cách viết, nên bạn hoàn toàn có thể ghi nhớ chúng một cách dễ dàng. Sao phải học riêng lẻ một từ khi mà bạn có thể học thêm 2-3 từ liên quan mà không tốn quá nhiều công sức đúng không nào!

 

❼ Đặt câu ví dụ
Khi đã học xong 6 bước ở trên rồi thì đã đến lúc bạn thực hành! Hãy đặt câu ví dụ và comment ở phần bình luận bên dưới mỗi từ để thực sự hiễu rõ về từ hơn bạn nhé!

 

❽ Làm bài kiểm tra
Để giúp bạn ghi nhớ từ một cách tốt nhất, trong quá trình học từ, bạn sẽ có 3 bài kiểm tra như sau:

· Bài số 1 diễn ra khi bạn đã học được một nửa số từ trong 1 chủ đề.

· Bài số 2 diễn ra khi bạn đã học xong toàn bộ từ trong chủ đề đó.

· Bài số 3 diễn ra khi bạn đã học xong toàn bộ từ trong 4 chủ đề bất kỳ.

Nội dung bài kiểm tra sẽ xoay quanh những từ bạn đã học và gồm 2 loại bài tập sau:

· Bài tập cho nghĩa - đoán từ tiếng Anh: giúp bạn kiểm tra việc nhớ nghĩa của từ.

· Bài tập luyện nghe: trong đó bạn sẽ được nghe một câu bất kỳ và nhiệm vụ của bạn là chọn ra từ được đọc trong câu.
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Để vượt qua được bài kiểm tra, bạn cần làm đúng từ 6 / 12. Nếu chẳng may rớt, bạn sẽ được yêu cầu học lại và làm lại bài kiểm tra cho đến khi đậu mới được học tiếp những từ khác.

 

Như vậy là từ nay bạn có thể hoàn toàn yên tâm về việc học 600 từ vựng TOEIC rồi đúng không nào!

